KẾT QUẢ SỬ LÝ SỐ LIỆU KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH XHH
	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	Tin học cơ sở
	2,5
	5
	10,9
	31,7
	49,8
	0
	38,4
	50,8
	10,8
	0

	2
	Tiếng anh A1
	5
	0
	5
	30,5
	55,5
	0
	25
	51,7
	12,5
	10,8

	3
	Tiếng anh A2
	5
	0
	5
	28,3
	61,7
	0
	5
	75,2
	9,2
	11,6

	4
	Tiếng anh B1
	1,1
	3,4
	5,9
	30,4
	58,2
	0
	3,4
	77,8
	7,6
	11,2

	5
	Giáo dục thể chất 1
	4,2
	45,9
	16,7
	22,5
	10,7
	8,7
	7,4
	71,3
	7,4
	11,2

	6
	Giáo dục thể chất 2
	4,2
	45,9
	17,5
	20
	12,5
	4,4
	11,7
	62,6
	11,7
	9,4


Bảng 2: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ của các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức lĩnh vực (%)

	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	Cơ sở văn hóa VN
	1,7
	30
	15
	37,5
	15,8
	0
	10,8
	40,3
	24,2
	19,7

	2
	Phương pháp NCKH
	1,5
	1,7
	4,2
	25,8
	66,6
	5,1
	20,5
	51,1
	9,4
	3,9

	3
	Môi trường & Phát triển
	1,7
	25,8
	19,2
	40,8
	12,5
	0
	8,3
	81,6
	5,8
	4,3

	4
	Logic học đại cương
	0
	20
	7,5
	50
	21,5
	0
	13,7
	77
	6,8
	2,5

	5
	Lịch sử văn minh thế giới
	0
	31,6
	14,1
	14,2
	20,1
	0
	5,2
	70,4
	17,7
	6,7

	6
	Nhà nước & PLĐC
	0
	21,7
	20
	38,3
	20
	0
	13,6
	76,3
	5,8
	4,3

	7
	Xã hội học đại cương
	1.7
	19,2
	3,3
	32,5
	43,3
	1,7
	28,7
	60,4
	4,1
	5,1


Bảng 3: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ của các môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức lĩnh vực (%)

	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	Kinh tế học đại cương
	5,8
	22,5
	27,5
	29,2
	15
	1,7
	8,3
	80,7
	6,3
	0

	2
	Tâm lý học đại cương
	0
	25
	17,5
	43,4
	14,1
	0
	12,2
	77,3
	10,5
	0

	3
	Thống kê cho KHXH
	0
	16,7
	13,3
	25,8
	44,2
	11,7
	24,2
	54,1
	5,8
	4,2

	4
	Thực hành VBTV
	3,4
	27,5
	27,6
	32,5
	9
	4,2
	25,8
	76,7
	2,5
	5,8


  Bảng 4: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ các môn thuộc khối kiến cơ bản chung của khối ngành (%)

	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	CTXH đại cương
	1,7
	22,5
	11,7
	43,3
	20,8
	0,8
	15,0
	78,0
	5,0
	1,2

	2
	Nhân học đại cương
	4,1
	24,1
	16,8
	40,0
	15,0
	0
	11,9
	79,6
	5,9
	2,5

	3
	Dân số học ĐC
	1,7
	25,8
	15,7
	44,2
	15,0
	0
	16,2
	77,1
	4,2
	2,5

	4
	Tâm lý học XH
	1,7
	20,8
	12,5
	50,0
	15,0
	0
	11,9
	79,6
	5,9
	2,5

	5
	Phát triển CĐ
	1,6
	19,7
	16,7
	48,0
	15,0
	0
	15
	65,9
	18,3
	0,8

	6
	Gia đình học
	3,3
	23,3
	24,2
	38,4
	10,8
	0
	23,1
	67,7
	7,6
	1,6

	7
	Sử dụng PM XLSL
	1,7
	6,6
	5,0
	16,7
	70,0
	17,5
	41,7
	30,8
	5,0
	5,0

	8
	Lịch sử VNĐC
	0
	27,5
	24,2
	25,0
	23,3
	0,8
	15,9
	62,5
	15,0
	5,8

	9
	Tôn giáo học ĐC
	5,0
	29,2
	20,8
	30,8
	6,8
	0
	18,6
	66,9
	8,6
	5,9

	10
	Tâm lý học giao tiếp
	3,3
	25
	17,5
	34,2
	20,0
	0
	20,0
	64,2
	11,6
	4,2


Bảng 5: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ các môn thuộc khối kiến cơ bản chung của nhóm ngành (%)
	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	Môn học bắt buộc

	1
	Hành vi con người và môi trường
	4,4
	26,7
	22,2
	35,5
	7,8
	2,2
	10,0
	70,0
	16,7
	3,3

	2
	Truyền thông ĐC và DLXH
	2,2
	14,4
	13,3
	33,3
	32,2
	
	25,5
	65,7
	7,8
	1,1

	3
	Tâm lý học phát triển 
	5,5
	23,3
	24,4
	33,3
	13,3
	1,1
	13,3
	56,7
	22,2
	6,6

	Môn học tự chọn

	4
	Chính sách xã hội
	4,4
	24,4
	18,9
	35,5
	25,5
	1,1
	13,3
	76,7
	3,3
	7,8

	5
	Xã hội học tôn giáo
	4,4
	21,1
	10,0
	47,8
	18,9
	
	11,1
	71,1
	11,1
	6,6

	6
	Tâm lý học sức khỏe
	7,8
	30,0
	20,0
	33,3
	8,9
	1,1
	7,8
	70,0
	14,4
	5,5


Bảng 6: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ các môn học bắt buộc thuộc khối kiến chuyên ngành (%)
	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	Lịch sử và lý thuyết xã hội học
	2,2
	22,2
	5,5
	30,0
	38,9
	1,1
	7,8
	70,0
	14,4
	5,5

	2
	Phương pháp nghiên cứu xã hội học
	2,2
	21,1
	14,4
	25,5
	36,6
	4,4
	23,3
	45,5
	12,3
	13,3

	3
	Xã hội học giới
	2,2
	3,3
	11,1
	58,9
	24,4
	
	13,3
	80,0
	6,7
	

	4
	Xã hội học gia đình
	2,2
	23,3
	8,9
	37,8
	27,8
	
	12,2
	77,1
	8,8
	

	5
	Xã hội học nông thôn
	5,5
	8,9
	50,0
	27,8
	13,3
	
	6,6
	72,2
	15,5
	5,5

	6
	Xã hội học đô thị
	2,2
	4,4
	10,0
	58,9
	24,4
	1,1
	5,5
	85,5
	7,8
	

	7
	Xã hội học quản lý
	2,2
	8,9
	21,1
	52,2
	25,5
	
	3,3
	77,7
	16,6
	2,2

	8
	Xã hội học dân số
	2,2
	6,6
	8,9
	63,3
	18,9
	
	8,9
	72,2
	16,6
	2,2

	9
	Xã hội học môi trường
	2,2
	5,5
	11,1
	57,8
	23,3
	
	10,0
	75,5
	5,5
	4,4

	10
	Xã hội học văn hóa
	2,2
	3,3
	12,2
	62,2
	20,0
	3,3
	8,9
	77,7
	15,5
	

	11
	Xã hội học giáo dục
	
	
	
	
	
	
	12,2
	62,2
	18,8
	6,7


Bảng 7: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ các môn học tự chọn thuộc khối kiến chuyên ngành (%)
	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	Xã hội học sức khỏe
	
	10,0
	30,0
	43,3
	16,6
	1,1
	11,1
	71,1
	13,3
	3.3

	2
	XHH TP-Pháp luật
	2,2
	23,3
	22,2
	32,2
	18,9
	
	11,1
	70,0
	12,2
	7,8

	3
	Xã hội học kinh tế
	
	7,8
	17,8
	62,2
	12,2
	3,3
	8,9
	77,1
	1,1
	7,8

	4
	XHH ứng dụng Quản lý nguồn nhân lực
	2,2
	5,5
	13,3
	65,5
	13,3
	
	12,2
	70,0
	8,9
	7,8

	5
	XHH LĐ-nghề nghiệp
	
	6,6
	25,5
	53,3
	11,1
	
	15,5
	72,2
	5,5
	6,7

	6
	Xã hội học cộng đồng
	1,1
	3,3
	22,2
	66,6
	6,6
	
	11,1
	73,3
	10,0
	4,4

	7
	Vốn xh-mạng lưới xh
	1,1
	3,3
	28,9
	57,8
	7,8
	1,1
	13,2
	71,7
	13,2
	2,2

	8
	Xã hội học thanh niên
	
	6,6
	21,1
	57,8
	12,2
	1,1
	14,4
	74,4
	5,5
	4,4

	9
	Lồng ghép giới DAPT
	5,5
	7,8
	21,1
	57,8
	7,8
	2,2
	16,6
	67,7
	13,2
	2,2

	10
	XHH KH-Công nghệ
	1,1
	8,9
	17,8
	64,4
	13,3
	
	13,2
	75,5
	15,5
	2,2


Bảng 8: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ khối kiến thức thực tập, tốt nghiệp và khóa luận (%)
	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	Thực tập PPXHH
	2,2
	6,6
	4,4
	25,5
	61,1
	5,5
	12,2
	66,6
	6,7
	7,8

	2
	Thực tập tốt nghiệp
	2,2
	4,4
	1,2
	22,2
	70,0
	4,4
	24,4
	67,7
	6,6
	3,3


Bảng 9: Mức độ cần thiết và mức độ hợp lý của số tín chỉ khóa luận và hai môn thi thay thế (%)

	TT
	Môn học
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ

	
	
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Quá ít
	Ít
	Hợp lý
	Nhiều
	Quá nhiều

	1
	Khóa luận TN
	3,3
	4,4
	
	20,0
	65,6
	1,1
	17,8
	63,3
	6,6
	8,8

	2
	Thiết kế NCXHH
	3,3
	5,5
	11,1
	21,1
	58,9
	1,1
	28,9
	43,3
	10,0
	15,5

	3
	Các LTXHH kinh điển
	3,3
	15,5
	18,9
	27,8
	35,5
	1,1
	28,9
	62,2
	3,3
	5,5


1.2. Những môn học cần bổ sung vào chương trình đào tạo cử nhân Xã hội học. 

Bảng 10:Những môn học bổ sung và số tín chỉ đề xuất
	Môn học
	Tín chỉ dự kiến
	Đề xuất số tín chỉ

	
	
	2
	3
	4
	5
	Tổng

	1, Quản lý và phát triển cộng đồng
	2
	22,2
	22,2
	
	
	44,4

	 2, Đời sống văn hóa tinh thần
	2
	3,33
	2,22
	
	
	5,55

	3, Một số vấn đề tôn giáo tâm linh trong nhân dân hiện nay
	2
	11,1
	
	1,1
	
	12,2

	4, Một số vấn đề về tệ nạn xã hội
	2
	10,0
	5,5
	
	
	15,5

	5, nghiên cứu điền dã
	2
	21,1
	16,6
	21.1
	8,8
	67,7

	6, Phương pháp luận dân tộc học
	2
	13,3
	13,3
	5,0
	
	31,6

	7, Phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay
	2
	3,3
	5,0
	1,7
	
	10,0

	8, Xã hội học lối sống các nhóm cư dân hiện nay
	2
	
	5,0
	
	
	5,0

	9, Hành vi lệch chuẩn và tệ nạn xã hội
	2
	10,0
	8,3
	
	
	18,3

	10, Văn hóa làng xã
	2
	
	
	
	
	0

	11, Lối sống đô thị
	2
	5,0
	
	
	
	5,0

	12, Xã hội học nghệ thuật 
	2
	
	1,1
	
	
	1,1

	13, Xã hội học tri thức
	2
	0
	
	
	
	0



	14, Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội
	2
	11,3
	3,3
	
	
	14,6

	15, Di động xã hội trong quá trình thực hiện kinh tế thị trường
	2
	
	6,7
	
	
	6,7

	16, Vai trò của chính sách xã hội trong quá trinh công nghiệp hóa
	2
	
	
	
	
	

	17, Một số vấn đề xã hội về phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
	2
	
	5,0
	1,7
	
	6,7

	18, Ảnh hưởng của chính sách xã hội đối với sự phát triển các dân tộc ít người ở Việt Nam
	2
	5,0
	3,3
	
	
	8,3

	19, Phân công lao động theo giới
	2
	
	
	
	
	0



	20, Di dân và biến đổi xã hội
	2
	
	10,0
	5,0
	
	15,0

	21, Vấn đề và chính sách đối với gia đình trẻ
	2
	11,7
	6,7
	
	
	18,4

	22, Vấn đề và chính sách với Người cao tuổi Việt Nam hiện nay
	2
	
	
	
	
	0



	23, Xung đột và bạo lực gia đình
	2
	
	1,7
	
	3,3
	5,0

	24, Sức khỏe tâm thần trong xã hội hiện nay
	2
	10,0
	
	
	
	10,0

	25, Giáo dục trong quá trình hội nhập
	2
	
	11,7
	
	
	11,7

	26, Tình dục học
	2
	18,3
	11,7
	5,0
	6,7
	41,7

	27, Đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA)
	2
	8.8
	21.7
	16.2
	33.3
	80,0

	28, Lý thuyết phát triển
	2
	11,7
	18,3
	
	1,7
	31,7

	29, Lồng ghép giới vào nghiên cứu và xây dựng dự án phát triển
	2
	3,3
	11,7
	
	5,0
	20,0

	30, Cổ phần hóa doanh nghiệp
	2
	
	5,0
	
	
	5,0

	31, Xóa đói giảm nghèo
	2
	27.7
	
	
	
	27.7
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Sơ đồ 1: Tỷ lệ lựa chọn 5 môn học cần thiết đưa vào giảng dạy cao nhất  

1.3. Đánh giá về các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với cử nhân Xã hội học. 

Bảng 11:  Số tín chỉ đề xuất cho các kiến thức, kỹ năng cần được bổ sung cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

	Số tín chỉ
	0 tín chỉ
	2tín chỉ
	3 tín chỉ
	4 tín chỉ
	5 tín chỉ

	Môn học
	Sinh viên
	Cựu sv
	Sinh viên
	Cựu sv
	Sinh viên
	Cựu sv
	Sinh viên
	Cựu sv
	Sinh viên
	Cựu sv

	Kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành
	0,00
	0,00
	6,7
	6,9
	26,7
	31,0
	16,7
	24,1
	50,0
	37,9

	Kiến thức và kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp
	0,00
	0,00
	7,1
	14,8
	64,3
	74,1
	21,4
	7,4
	7,1
	3,7

	Kiến thức và kỹ năng xin việc
	9,1
	0,00
	36,4
	45,0
	45,4
	30,0
	9,1
	10,0
	0,00
	15,0

	Kiến thức và kỹ năng tư vấn xã hôi
	25,5
	5,6
	0,00
	5,6
	62,5
	33,3
	12,5
	38,9
	0,00
	16,7

	Kiến thức và kỹ năng QHLĐ chuyên nghiệp
	8,7
	4,3
	0,00
	4,3
	56,5
	43,5
	26,1
	39,1
	8,7
	8,7


Phần 2: Kết quả khảo sát với đối tượng: Nhà tuyển dụng

2.1. Thông tin về cơ quan/tổ chức chủ doanh nghiệp/nhà tuyển dụng đang công tác

Khảo sát tiến hành với cơ cấu mẫu là 18 nam và 12 nữ
	
	Tần số
	Tần xuất

	Giới tính
	Nam
	18
	60.0

	
	Nữ
	12
	40.0

	
	Total
	30
	100.0


Bảng 12: Loại hình cơ quan của đơn vị sử dụng lao động được hỏi

	Loại hình cơ quan
	Tần số
	Tần suất

	Cơ quan hành chính nhà nước
	6
	21.4

	Trường học, cơ sở đào tạo
	3
	10.7

	Viện – Trung tâm nghiên cứu
	1
	3.6

	Các tổ chức truyền thông, báo chí
	1
	3.6

	Công ty doanh nghiệp nhà nước
	5
	17.9

	Công ty doanh nghiệp tư nhân
	6
	21.4

	Công ty có vốn đầu tư nước ngòai
	5
	17.9

	Các tổ chức phi chính phủ trong nước
	1
	3.6

	Total
	28
	100.0

	Total
	30
	


Bảng 13: Lĩnh vực làm việc của các cơ quan tổ chức tham gia đánh giá
	Lĩnh vực làm việc
	Frequency
	Percent

	Quản lý nhà nước
	5
	16.7

	Nông, lâm, thủy sản
	2
	6.7

	Giáo dục, đào tạo
	1
	3.3

	Y tế, chăm sóc sức khỏe
	1
	3.3

	Kinh doanh, tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
	5
	16.7

	Văn hóa, nghệ thuật, thể thao
	3
	10.0

	Báo chí, truyền thông
	1
	3.3

	Du lịch, khách sạn
	5
	16.7

	Lĩnh vực khác
	7
	23.3

	Total
	30
	100.0


Bảng 14: Mức độ phù hợp với lĩnh vực công tác của sinh viên tốt nghiệp Xã hội học (số người)

	Lĩnh vực
	Không phù hợp
	Ít phù hợp
	Khá phù hợp
	Rất  phù hợp
	không biết

	Quản lý nhà nước
	6.6
	3.3
	40,4
	
	

	An ninh quốc phòng
	13,3
	43.3
	23.3
	
	6.7

	Nông lâm nghiệp
	33.3
	30.0
	20.0
	
	3.3

	Công nghiệp XD
	40.0
	43.3
	3.3
	
	

	Giáo dục, đào tạo
	
	6.7
	56.7
	23.3
	

	Khoa học công nghệ
	10
	43.3
	10
	23.3
	

	Y tế, chăm sóc sức khỏe
	33
	20
	36.7
	23.3
	

	Kinh doanh, tín dụng, bảo hiểm
	10
	16.7
	46.7
	10
	6.7

	Văn hóa, nghệ thuật…
	3.3
	30
	36.7
	6.7
	10

	Báo trí, truyền thông
	6.7
	6.7
	33.3
	50
	

	Du lịch khác sạn
	
	46.7
	30
	6,7
	6.7

	Đối ngoại
	10
	23,3
	46,7
	
	6.7


	Loại việc làm


	Mức độ phù hợp

	
	Không phù hợp
	Ít phù hợp
	Khá phù hợp
	Rất phù hợp
	Không biết

	Lãnh đạo, quản lý
	3.3
	36.7
	433
	6.74
	0

	Kết toán, tài chính
	50
	26.7
	6.7
	
	

	Hành chính, quản trị 
	6.7
	13.3
	43.3
	23.3
	0

	Giảng dạy
	
	10
	50
	30
	0

	Nghiên cứu
	0
	0
	30.0
	53.3
	0

	Tư vấn
	0
	0
	43,3
	46.7
	0

	Quản lý con người
	0
	10
	60
	16,7
	0

	quan hệ công chúng
	0
	6.7
	36.7
	43.2
	0

	Công nghệ, kỹ thuật
	46.7
	16.7
	6.7
	6.7
	6.7


ảng 16: Đánh giá mức độ cần thiết của kỹ năng nghề nghiệp đối với cử nhân Xã hội học 
	Kỹ năng nghề nghiệp
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết

	Biết thiết kế một đề cương nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong xã hội học
	1 người
	3 người
	2 người
	11 người
	13 người

	Biết vận dụng các nguyên tắc nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu điền dã
	1 người
	2 người
	3 người
	13 người
	11 người

	Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu định lượng
	2 người
	3 người
	2 người
	8 người
	15 người

	Sử dụng thành thạo các kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin định lượng
	2 người
	2 người
	2 người
	12 người
	12 người

	Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu định tính
	2 người
	3 người
	2 người
	14 người
	9

người

	Sử dụng thành thạo các kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin định tính
	2 người
	3 người
	2 người
	14 người
	9

người

	Biết thiết kế, viết và trình bày một báo cáo khoa học xã hội học cơ bản
	2 người
	2 người
	2 người
	12 người
	12 người

	Biết thiết kế, viết và trình bày một báo cáo khoa học xã hội học ứng dụng
	2 người
	2 người
	1 người
	15 người
	10 người

	Biết phân tích các chính sách
	1 người
	2 người
	1 người
	20 người
	6

người

	Biết tư vấn, phản biện chính sách
	2 người
	2 người
	2 người
	15 người
	9 

người

	Biết tư vấn, xây dựng chính sách
	2 người
	1 người
	2 người
	20 người
	5 

người

	Kỹ năng tham gia xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội
	1 người
	2 người
	1 người
	21 người
	5 

người

	Kỹ năng tham gia tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội
	1 người
	2 người
	1 người
	22 người
	4 

người

	Kỹ năng tham gia đánh giá các đề án phát triển kinh tế - xã hội
	2 người
	1 người
	1 người
	20 người
	6 

người


Bảng 17: Đánh giá mức độ cần thiết của kỹ năng làm việc theo nhóm
	Làm việc theo nhóm
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết

	Xây dựng nhóm làm việc
	2 người
	2 người
	1 người
	18 người
	7 người

	Vận hành nhóm
	2 người
	1 người
	2 người
	16 người
	9 người

	Phát triển nhóm
	2 người
	1 người
	2 người
	23 người
	2 người

	Điều phối nhóm
	1 người
	1 người
	2 người
	22 người
	4 người

	Thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh
	2 người
	3 người
	2 người
	8 người
	15người


Bảng 18: Đánh giá mức độ cần thiết của kỹ năng quản lý và lãnh đạo
	Quản lý và lãnh đạo
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết

	Xác định phương hướng, chiến lược
	2 người
	4 người
	2 người
	9 người
	13 người

	Xây dựng kế hoạch
	1 người
	1 người
	1 người
	15 người
	12 người

	Huy động nguồn nhân lực
	2 người
	4 người
	2 người
	14 người
	8 người

	Tổ chức thực hiện
	1 người
	1 người
	1 người
	14 người
	13 người

	Giải quyết vấn đề
	1 người
	2 người
	1 người
	12 người
	14 người

	Điều phối các nhóm
	1 người
	2 người
	1 người
	20 người
	6 người

	Kiểm tra giám sát
	1 người
	3 người
	1 người
	18 người
	7 người

	Đánh giá hiệu quả
	1 người
	1 người
	1 người
	17 người
	10 người


Bảng 19: Đánh giá mức độ cần thiết của kỹ năng giao tiếp
	Kỹ năng giao tiếp
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết

	Kỹ năng xây dựng ý tưởng, lập luận
	1 người
	2 người
	1 người
	15 người
	11 người

	Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
	1 người
	2 người
	1 người
	15 người
	11 người

	Kỹ năng giao tiếp qua các phương tiện kỹ thuật công nghệ
	1 người
	2 người
	1 người
	18 người
	8 người

	Kỹ năng giao tiếp “mặt đối mặt”
	2 người
	1 người
	1 người
	10 người
	16 người

	Kỹ năng thuyết trình
	1 người
	1 người
	1 người
	7 người
	20 người


Bảng 20: Đánh giá mức độ cần thiết của kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
	Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết

	Kỹ năng nghe
	1 người
	2 người
	1 người
	7 người
	19 người

	Kỹ năng nói
	1 người
	2 người
	1 người
	8 người
	18 người

	Kỹ năng đọc
	1 người
	3 người
	1 người
	8 người
	17 người

	Kỹ năng viết
	1 người
	3 người
	1 người
	10 người
	15 người

	Kỹ năng biên phiên dịch
	3 người
	4 người
	3 người
	8 người
	12 người


Bảng 21: Đánh giá mức độ cần thiết của phẩm chất đạo đức cá nhân
	Phẩm chất đạo đức cá nhân
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết

	Trách nhiệm
	1 người
	3 người
	2 người
	8 người
	16 người

	Trung thành
	2 người
	5 người
	3 người
	12 người
	8 người

	Tận tụy
	2 người
	1 người
	4 người
	12 người
	11 người

	Có ý thức tổ chức kỷ luật
	2 người
	2 người
	2 người
	13 người
	11 người

	Tự giác trong công việc
	1 người
	4 người
	2 người
	12 người
	11 người

	Trung thực, thẳng thắn
	1 người
	1 người
	1 người
	12 người
	15 người

	Đoàn kết
	4 người
	3 người
	2 người
	14 người
	7 người

	Tôn trọng mọi người
	1 người
	1 người
	2 người
	10 người
	16 người

	Phê và tự phê bình đúng lúc đúng chỗ
	1 người
	2 người
	4 người
	12 người
	11 người

	Không bè phái xu nịnh, cơ hội
	3 người
	3 người
	4 người
	10 người
	10 người


Bảng 22: Đánh giá mức độ cần thiết của phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	Không cần thiết
	Ít cần thiết
	Không biết
	Cần thiết
	Rất cần thiết

	Tôn trọng đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và pháp luật của Việt Nam
	3 người
	1 người
	3 người
	10 người
	11 người

	Tôn trọng quy điều đạo đức của một nhà nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và xã hội học nói riêng
	1 người
	3 người
	3 người
	6 người
	15 người

	Học hỏi, nghiên cứu và trao đổi kiến thức
	1 người
	1 người
	1 người
	12 người
	15 người

	Đặt mục tiêu xã hội cao hơn mục tiêu kinh tế
	2 người
	5 người
	1 người
	13 người
	9 người

	Đặt mục tiêu phát triển con người cao hơn mục tiêu kinh tế
	3 người
	4 người
	5 người
	10 người
	8 người

	Đặt mục tiêu phát triển bền vững của môi trường cao hơn mục tiêu kinh tế
	2 người
	2 người
	5 người
	9 người
	12 người

	Đặt mục tiêu của tập thể cao hơn mục tiêu của cá nhân
	3 người
	3 người
	2 người
	17 người
	5 người


1

